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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN 

NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 
Đợt xét: Xét làm ĐA/KLTN Đại học và Liên thông các khóa 

Mã SV Họ và tên Lớp cố định STT 
Tổng 

TCTL 

TBC 

Tích  
Ghi chú Khóa 

1141150054 1 Nguyễn Văn Công ĐH TT - MMT 1  2.50  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150015 2 Nguyễn Văn Đà ĐH TT - MMT 1  2.19  132.00 Nợ 1 hp và sẽ đk trả nợ vào kỳ thay thế 

DĐATN 
K11 

1141150041 3 Hoàng Quốc Đạt ĐH TT - MMT 1  2.25  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150057 4 Nguyễn Văn Đạt ĐH TT - MMT 1  2.73  131.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150010 5 Lê Quý Điền ĐH TT - MMT 1  2.41  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150031 6 Đặng Hồng Đức ĐH TT - MMT 1  2.61  133.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ vào kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141150081 7 Nguyễn Đình Duy ĐH TT - MMT 1  2.28  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150058 8 Nguyễn Trọng Hiếu ĐH TT - MMT 1  2.20  133.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150040 9 Trần Mạnh Hiếu ĐH TT - MMT 1  2.39  132.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141150023 10 Đỗ Thị Huyền ĐH TT - MMT 1  2.86  135.00 K11 

1141150043 11 Nguyễn Văn Khuê ĐH TT - MMT 1  2.52  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150028 12 Chu Mạnh Kiên ĐH TT - MMT 1  2.72  135.00 K11 

1141150074 13 Trần Thảo Linh ĐH TT - MMT 1  2.27  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150012 14 Nguyễn Khắc Mạnh ĐH TT - MMT 1  2.43  135.00 K11 

1141150084 15 Nguyễn Đức Nam ĐH TT - MMT 1  2.94  135.00 K11 

1141150072 16 Ngô Thị Thúy Nga ĐH TT - MMT 1  3.05  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150061 17 Vũ Trọng Nghĩa ĐH TT - MMT 1  2.23  129.00 Nợ 1 hp và sẽ đk trả nợ vào kỳ thay thế 

DĐATN 
K11 

1141150030 18 Vũ Anh Quyền ĐH TT - MMT 1  2.76  135.00 K11 
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Tổng 

TCTL 

TBC 

Tích  
Ghi chú Khóa 

1141150022 19 Dương Ngọc Sơn ĐH TT - MMT 1  2.11  133.00 Nợ 1 hp và sẽ đk trả nợ vào kỳ thay thế ĐATN K11 

1141150029 20 Phạm Thanh Sơn ĐH TT - MMT 1  2.74  135.00 K11 

1141150011 21 Trần Thị Thảo ĐH TT - MMT 1  3.33  135.00 K11 

1141150019 22 Hoàng Thanh Thiện ĐH TT - MMT 1  2.44  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150049 23 Hoàng Văn Thuấn ĐH TT - MMT 1  2.56  135.00 K11 

1141150044 24 Trần Văn Tiến ĐH TT - MMT 1  2.59  132.00 Nợ 2 hp và sẽ đăng ký trả nợ vào kỳ tiếp theo K11 

1141150071 25 Phan Anh Tuấn ĐH TT - MMT 1  2.72  135.00 K11 

1141150086 26 Trần Tú Anh ĐH TT - MMT 2  2.19  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150088 27 Nguyễn Văn Điệp ĐH TT - MMT 2  2.31  135.00 K11 

1141150103 28 Nguyễn Ngọc Đoài ĐH TT - MMT 2  2.34  130.00 Nợ 2 hp và 1 HP đang học, 1 HP sẽ đăng ký trả 

nợ vào kỳ thay thế ĐATN 
K11 

1141150104 29 Nguyễn Thu Hà ĐH TT - MMT 2  2.83  135.00 K11 

1141150091 30 Đào Thị Hồng ĐH TT - MMT 2  2.61  135.00 K11 

1141150107 31 Ngô Xuân Mạnh ĐH TT - MMT 2  2.38  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150101 32 Nguyễn Trà Mi ĐH TT - MMT 2  2.76  135.00 K11 

1141150045 33 Bùi Thị Ngọc ĐH TT - MMT 2  2.66  129.00 Nợ 2 hp và đang học K11 

1141150008 34 Phạm Minh Nhân ĐH TT - MMT 2  2.64  138.00 K11 

1141150108 35 Đỗ Thanh Phong ĐH TT - MMT 2  2.21  135.00 K11 

1141150053 36 Nguyễn Quang Phúc ĐH TT - MMT 2  3.14  135.00 K11 

1141150094 37 Trần Ngọc Quân ĐH TT - MMT 2  2.82  133.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150002 38 Phạm Hồng Sơn ĐH TT - MMT 2  2.76  135.00 K11 

1141150099 39 Vũ Văn Thể ĐH TT - MMT 2  2.52  135.00 K11 

1141150119 40 Hoàng Thi ĐH TT - MMT 2  2.55  132.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ vào kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141150096 41 Cao Thị Thư ĐH TT - MMT 2  2.29  129.00 Nợ 2 hp và đang học K11 

1141150007 42 Nguyễn Thị Thương ĐH TT - MMT 2  2.53  135.00 K11 

1141150080 43 Phạm Minh Tiến ĐH TT - MMT 2  2.38  135.00 K11 
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1141150089 44 Lê Quốc Toản ĐH TT - MMT 2  2.53  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150093 45 Đỗ Thành Trung ĐH TT - MMT 2  2.91  132.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141150079 46 Đinh Xuân Trường ĐH TT - MMT 2  2.47  135.00 K11 

1141150046 47 Mai Quốc Tuấn ĐH TT - MMT 2  2.47  135.00 K11 

1141150098 48 Nguyễn Mạnh Tùng ĐH TT - MMT 2  2.06  130.00 Nợ 2 hp và sẽ đk trả nợ vào kỳ thay thế 

DĐATN 
K11 

1141150065 49 Phạm Văn Vương ĐH TT - MMT 2  2.32  135.00 K11 

Giáo vụ 
Xác nhận của đơn vị 

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020 
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